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Câu 1: (2 điểm) 

Trình bài cấu tạo và đặc trưng quang học của lăng kính? 

Câu 2: (2,5 điểm) 

Thế nào là hiện tượng phản xạ toàn phần? Nêu điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần? 
Áp dụng: Một tia sáng truyền từ nước ra không khí, biết chiết suất của nước là 4/3. Tính góc tới i để không có tia sáng ló ra không khí?       
Câu 3: (1 điểm) 
Phát biểu định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng?

Câu 4: (1,5 điểm)
Một ống dây có chiều dài 1m, có đường kính là 40cm, gồm 1500 vòng. 

a/ Xác định độ tự cảm của ống dây? 

b/Trong thời gian 0,1s dòng điện trong ống dây tăng từ 1,5A đến 3,5A. Hãy xác định suất điện động tự cảm của ống dây?
Câu 5: (2 điểm)

Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 6cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính, cách thấu kính 12cm. 
a/ Hãy xác định vị trí ảnh, tính chất ảnh và số phóng đại ảnh. Vẽ hình đúng tỷ lệ. 
b/ Cho vật có độ cao 2cm, tính chiều cao của ảnh?

Câu 6: (1 điểm)
Một lăng kính có tiết diện là hình tam giác ABC cân tại A. Biết góc chiết quang A=45o và chiết suất n=√2 đặt trong không khí. Chiếu tia sáng SI đến vuông góc tại trung điểm với mặt bên AB của lăng kính. Tìm tia ló của tia sáng qua lăng kính, vẽ hình.
-----------HẾT-------------

· Thí sinh không được sử dụng tài liệu

· Giám thị không giải thích gì thêm

Họ và tên học sinh: ................................................ Số báo danh: ..................... ...................
Chữ ký của giám thị 1: .......................................... Chữ ký của giám thị 2 ..........................

YÊU CẦU:
- Đề thi như mẫu trên.
- Sử dụng phông chữ Times New Roman, mã Unicode, co chữ 13.
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1:

2 điểm
	Cấu tạo 

Đặc trưng quang học
	1
1


	Câu 2:

2,5 điểm
	Thế nào là hiện tượng phản xạ toàn phần? 
Nêu điều kiện để có hiện tượng hiện tượng phản xạ toàn phần? 

Áp dụng: igh = 48,5o

	1
1
0,5


	Câu 3:

1 điểm
	Phát biểu định luật 
	1

	Câu 4:

1,5điểm
	a/ Xác định độ tự cảm của ống dây? 
S=0,1256 (m2)
L=0,355 (H)
b/ Hãy xác định suất điện động tự cảm của ống dây?

Etc=7,1 (V) 
	0,5

0,5

0,5

	Câu 5:

2 điểm
	a/ Vẽ hình đúng tỷ lệ. 

Xác định vị trí ảnh, tính chất ảnh 
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 =>d’=12cm

  d’>0 ảnh thật
Số phóng đại ảnh. 
 k=-1 <0, ảnh thật và ngược chiều vật.
b/ Chiều cao của ảnh
A’B’=2cm

	0,5
0,5
0,5

0,5



	Câu 6:

1 điểm
	Áp dụng: n1sini=n2sinr
· r=90o
	1


--- HẾT ---


YÊU CẦU:

- Bảng hướng dẫn chấm thi như mẫu trên.

- Sử dụng phông chữ Times New Roman, mã Unicode, co chữ 13.

ĐỀ DỰ TRỮ
Câu 1(2đ): Thế nào là hiện tượng cảm ứng điện từ? Suất điện động cảm ứng? Viết biểu thức suất điện động cảm ứng?

Câu 2(2đ): Nội dung định luật khúc xạ ánh sáng, viết biểu thức? Cách dựng ảnh tạo bởi thấu kính?
Câu 3: (2 điểm)
Một ống dây dẫn được quấn với mật độ 2000  vòng/mét. Chiều dài của ống dây là 1,5m, thể tích của ống dây là 200 cm3.

a/ Hãy tính số vòng trên ống dây? 

b/ Độ tự cảm của ống dây có giá trị bằng bao nhiêu? 

c/ Cho dòng điện I=10A chạy trong ống dây thì từ thông bằng bao nhiêu? 

d/ Nếu dòng điện tăng từ 0 đến 5A trong 0,2s  thì suất điện động tự cảm trong ống dây là bao nhiêu?

Câu 4(1,5đ):Một tia sáng truyền từ không khí vào nước,chiết suất của nước bằng 
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a/Tính góc tới để tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc nhau?

b/Nếu tia sáng đi từ nước ra không khí thì góc tới phải có giá trị bằng bao nhiêu để có phản xạ toàn phần?

Câu 5: (2,5 điểm)

Cho thấu kính phân kỳ có tiêu cự 30cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính, cách thấu kính 45cm. Hãy xác định vị trí ảnh, tính chất ảnh và số phóng đại ảnh. Vẽ ảnh.
PAGE  

_1523091326.unknown

